
Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

800 040 041 Chi an ninh                      8.443.069   

800 010 011 Chi Quốc phòng                      6.341.706   

800 070 071 Sự nghiệp giáo dục mầm non                    18.685.833   

800 070 072 Sự nghiệp giáo dục tiểu học                    46.808.753   

800 070 073 Sự nghiệp giáo dục THCS                    40.015.910   

800 070 085
Chi đào tạo (kp đào tạo, chế độ chính 

sách miễn giảm, dự toán chưa phân bổ)
                     4.544.504   

800 160 161 Chi sự nghiệp văn hóa                         385.000   

800 200 221 Chi sự nghiêp thể thao                      1.270.000   

800 190 191 Chi sự nghiệp truyền thanh                         225.000   

800 280 338 Chi sự nghiệp kinh tế khác                    14.518.763   

800 250 278 chi sự nghiệp môi trường                    10.625.000   

800 100 105
Chi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số
                     2.673.000   

800 340 341 Chi QLNN                    26.489.389   

800 340 351 Chi kinh phí đảng                    10.198.514   

800 340 361 Chi kinh phí khối đoàn thể                      7.096.020   

800 370 398 Chi đảm bảo xã hội                    13.300.000   

800 400 428 Chi khác                      1.000.000   

800

Dự toán chi thường xuyên chưa phân bổ 

(một số nhiệm vụ chi chưa đủ điều kiện 

phân bổ dự toán đầu năm)

                     5.071.539   

                 217.692.000   

Phụ lục 06

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /      /2025 của UBND phường)

Đơn vị: 1.000 đồng
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